
10 ĐIỂM MỚI 

CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI)

Đ/c: Ngọ Duy Hiểu
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam



 Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02/6/2023

của Quốc hội về Chương trình xây dựng

luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh

chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm

2023.

 Nghị quyết số 793/NQ-UBTVQH15 ngày

07/6/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

năm 2024, điều chỉnh chương trình xây

dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (Phân công

Tổng Liên đoàn là cơ quan trình, cơ quan

chủ trì soạn thảo dự án Luật Công đoàn

(sửa đổi).



Trình
Quốc hội
thông qua 
tại kỳ họp

thứ 8

Trình
Quốc hội 
cho ý kiến 
tại kỳ họp 

thứ 7

LUẬT CÔNG ĐOÀN

(SỬA ĐỔI)



Sáng ngày 27/11/2024, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV 

đã thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 92.48%



(1) Bảo đảm các quy định rõ ràng, thực chất, ngắn gọn,

không quy định chung chung, chỉ quy định những nội

dung đúng thẩm quyền của Quốc hội, bám sát thực tiễn,

bảo đảm tính khả thi.

(2) Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với quy định rõ

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

trong bộ máy nhà nước, nâng cao năng lực thực thi.

(3) Không quy định trong luật những nội dung về thủ tục hành

chính, trình tự, hồ sơ mà giao Chính phủ, Tổng Liên đoàn

quy định theo thẩm quyền để linh hoạt, kịp thời sửa đổi, bổ

sung khi cần thiết, tạo thuận lợi cho việc phân cấp phù hợp

với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

(4) Xây dựng, chỉnh lý các điều luật rõ ràng, thực chất, cụ

thể, không trùng lặp với nội dung đã được quy định trong

các luật khác góp phần đơn giản, gọn nhẹ nội dung của

luật, bảo đảm dễ hiểu, dễ thực hiện.

LUẬT CÔNG ĐOÀN

(SỬA ĐỔI)



LUẬT CÔNG ĐOÀN 
(SỬA ĐỔI)

06 Chương 
với 37 điều

Tăng 04 điều so với
Luật Công đoàn hiện hành

BỐ CỤC

Có hiệu lực thi hành

từ ngày 01/7/2025



1. Mở rộng quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của
người làm việc không có quan hệ lao động

 Khoản 1 Điều 5. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt

động công đoàn, quy định: “Người lao động Việt

Nam có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động

công đoàn”, bao gồm cả người làm việc không có

quan hệ lao động.

 Bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 4 giải thích từ ngữ

“nghiệp đoàn cơ sở” là tổ chức cơ sở của Công

đoàn Việt Nam, tập hợp những người làm việc không

có quan hệ lao động, cùng ngành, cùng nghề hoặc

những người lao động đặc thù khác.



2. Mở rộng quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao
động là công dân nước ngoài (Điều 5)

Việc gia nhập và hoạt 
động công đoàn của 

NLĐ là công dân 
nước ngoài sẽ được 
quy định cụ thể tại 
Điều lệ Công đoàn 

Việt Nam

NLĐ là công dân 
nước ngoài không 
có quyền thành lập 

công đoàn và không 
làm cán bộ công 

đoàn

NLĐ là công dân 
nước ngoài “làm 

việc theo HĐLĐ có 
thời hạn từ đủ 12 
tháng trở lên” thì 
được gia nhập và 
hoạt động công 

đoàn “tại công đoàn 
cơ sở”

Luật Công đoàn quy định những nội dung mang tính nguyên tắc về điều kiện, 

quyền gia nhập Công đoàn của NLĐ là công dân nước ngoài 



3. Quy định quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam của tổ chức của

người lao động tại doanh nghiệp (Điều 6)

Điều 6 Luật Công đoàn (sửa đổi) quy định mang tính nguyên tắc về hồ sơ, trình tự, thủ

tục gia nhập Công đoàn Việt Nam của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp;

đồng thời, giao Tổng Liên đoàn hướng dẫn thực hiện để bảo đảm linh hoạt.

 Tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp, tự nguyện

tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì có quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam.

 Thẩm quyền xem xét, công nhận việc tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp gia nhập

Công đoàn Việt Nam thuộc Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, ngành trung ương và tương

đương.

 Khi được công nhận việc gia nhập Công đoàn Việt Nam, tổ chức của NLĐ tại doanh

nghiệp đương nhiên chấm dứt hoạt động với tư cách tổ chức của NLĐ tại doanh

nghiệp. NLĐ là thành viên của tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp tự nguyện và đủ điều

kiện gia nhập Công đoàn Việt Nam theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì được công

nhận là đoàn viên công đoàn.



4. Bổ sung nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam
và làm rõ hơn nguyên tắc, nội dung hợp tác quốc tế về công đoàn
(Điều 7, Điều 9)

 Luật Công đoàn (sửa đổi) đã bổ sung tại

khoản 1 Điều 7 nguyên tắc tổ chức và hoạt

động của Công đoàn Việt Nam là “hợp tác,

phối hợp với người sử dụng lao động,

đồng thời bảo đảm tính độc lập của tổ

chức Công đoàn” nhằm bảo đảm phù hợp

với tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản.

 Làm rõ hơn nguyên tắc, nội dung hợp tác

quốc tế về công đoàn tại Điều 9.



5. Quy định cụ thể hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam (Điều 8)

 Xác định và phân định rõ “Công đoàn Việt Nam”

với “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”. Theo đó,

Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất bao gồm 4

cấp: cấp trung ương; cấp tỉnh, ngành trung ương và

tương đương; cấp trên trực tiếp cơ sở; cấp cơ sở.

Trong đó, cấp trung ương là Tổng Liên đoàn Lao động

Việt Nam.

 Quy định cụ thể hệ thống tổ chức Công đoàn Việt

Nam bao gồm 4 cấp. Đồng thời, quy định mô hình tổ

chức của công đoàn được xây dựng theo hướng mở,

linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính

đáng của đoàn viên công đoàn, NLĐ, yêu cầu thực

tiễn và quy định của pháp luật.



6. Bổ sung và quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 10)

Điều 10 Luật Công đoàn 
(sửa đổi) đã bổ sung và 

làm rõ hơn các hành vi bị 
nghiêm cấm theo hướng

(1) Phân loại nhóm hành vi một cách
rõ ràng theo các tiêu chí cụ thể

(2) Quy định chi tiết hơn các hành vi

Bên cạnh các hành vi có tính chất phân biệt đối xử, can thiệp thao túng; các hành vi liên

quan đến đóng, quản lý sử dụng kinh phí công đoàn (không đóng, chậm đóng, đóng

không đúng mức quy định, đóng không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng; quản

lý, sử dụng kinh phí công đoàn không đúng quy định), nhận viện trợ, tài trợ, tiếp nhận

hỗ trợ kỹ thuật trái quy định của pháp luật… cũng được bổ sung vào các hành vi bị
nghiêm cấm.



7. Quy định cụ thể hơn quyền, trách nhiệm đại diện, chăm lo và bảo

vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và

người lao động (Điều 11)

Bổ sung quy định về quyền, trách nhiệm “chăm lo” như:

 Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, công trình văn hóa, thể thao, hạ

tầng kỹ thuật có liên quan để phục vụ đoàn viên công đoàn, NLĐ

theo quy định của pháp luật

 Tổ chức các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống, văn hoá, tinh

thần; động viên, khen thưởng, hỗ trợ khi ốm đau, thai sản, khó

khăn, hoạn nạn và các hoạt động chăm lo khác cho đoàn viên

công đoàn và NLĐ…

 Bổ sung sung quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền lợi ích

hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và NLĐ bảo đảm

đồng bộ với hệ thống pháp luật.

Khẳng định “Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện

của NLĐ ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động”.



8. Bổ sung quyền giám sát, phản biện xã hội của Công đoàn (Điều 16,
Điều 17)

Điều 16.
Giám sát của Công đoàn (bao gồm
tham gia với cơ quan nhà nước có
thẩm quyền giám sát và hoạt động chủ
trì giám sát)

Điều 17.
Phản biện xã hội của Công đoàn để
phù hợp, thống nhất với các quy định
của Đảng, các Luật có liên quan và phù
hợp với thực tiễn hoạt động công đoàn
trong tình hình mới

Tại khoản 2 Điều 16 

đã bổ sung, quy định cụ 

thể về hoạt động chủ trì 

giám sát mang tính xã hội 

của Công đoàn, bao gồm 

nguyên tắc, hình thức, 

quyền, trách nhiệm của 

Công đoàn, quyền, trách 

nhiệm của NSDLĐ, 

cơ quan, tổ chức được 

giám sát



9. Bổ sung các trường hợp miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí

công đoàn (Điều 30)

Điều 30 đã bổ sung quy định các trường

hợp được xem xét miễn, giảm, tạm dừng

đóng kinh phí công đoàn đối với doanh

nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi

gặp khó khăn, phù hợp với tình hình thực

tiễn và nguyện vọng của cộng đồng doanh

nghiệp.

Trên cơ sở thống nhất với Tổng Liên đoàn,

Chính phủ quy định về việc miễn, giảm, tạm

dừng đóng kinh phí công đoàn.



10. Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm làm rõ nguyên tắc quản lý, sử

dụng tài chính công đoàn; bổ sung quy định Tổng Liên đoàn thực hiện

việc phân cấp thu, phân phối kinh phí công đoàn

Sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ chi của tài chính công đoàn tại

khoản 2 Điều 31 bảo đảm rõ ràng, phù hợp với thực tiễn của

hoạt động đoàn, như:

 Bổ sung các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho

đoàn viên, NLĐ thuê.

 Nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số của tổ chức công đoàn.

 Hỗ trợ cho cán bộ công đoàn không chuyên trách trong thời

gian gián đoạn việc làm, không thể trở lại làm công việc cũ

do bị NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc, buộc thôi

việc hoặc sa thải trái pháp luật;

 Hỗ trợ CĐCS nơi được miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí

công đoàn…



 Bổ sung quy định Tổng Liên đoàn thực hiện việc phân cấp thu, phân phối kinh phí công đoàn tại

khoản 4 Điều 31. Tổng Liên đoàn ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu và quản lý, sử

dụng tài chính công đoàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn sau khi thống nhất với

Chính phủ tại khoản 5 Điều 31.

 Bổ sung quy định Tổng Liên đoàn định kỳ hai năm báo cáo Quốc hội về tình hình thu, chi và quản

lý sử dụng tài chính công đoàn tại khoản 4 Điều 33.

 Bổ sung quy định Kiểm toán nhà nước, định kỳ hai năm một lần, thực hiện kiểm toán việc quản lý

và sử dụng tài chính công đoàn và báo cáo kết quả với Quốc hội cùng thời điểm Tổng Liên đoàn

báo cáo Quốc hội và thực hiện kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ

Quốc hội tại khoản 5 Điều 33.

 Làm rõ hơn khái niệm, việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công đoàn, theo đó, xác định rõ

đối tượng tài sản công đoàn được quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định của pháp luật về

quản lý, sử dụng tài sản công; đối tượng tài sản công đoàn được quản lý, sử dụng, khai thác

theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Tổng Liên đoàn.

10. Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm làm rõ nguyên tắc quản lý, sử

dụng tài chính công đoàn; bổ sung quy định Tổng Liên đoàn thực hiện

việc phân cấp thu, phân phối kinh phí công đoàn




